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Tuần qua VN-index tiếp tục có những diễn biến tích cực, tăng 2,2% với thanh 

khoản khớp lệnh tiếp tục tăng ở mức vượt trội. Tính bình quân mỗi phiên, 

HSX có 71,68 triệu đơn vị cổ phiếu được khớp lệnh trong tuàn vừa rồi, tăng 

36% so với tuần trước đó và tăng gần 50% so với mức bình quân trong thời 

gian từ tháng 8 đến nay. Độ rộng của thị trường được duy trì ở mức cao với 

số cổ phiếu mid cap và small cap tăng giá khá lớn. 

Trong cả tuần, khối ngoại mua ròng hơn 6 triệu đơn vị cổ phiếu trên HSX< 

giá trị mua ròng khớp lệnh hơn 200 tỷ đồng. Chúng tôi đã theo dõi thống kê 

dòng tiền ra vào 2 quĩ etfs và thấy rằng lượng mua ròng trong tuần qua thì 

dòng tiền từ quĩ etf là không đáng kể, trong đó chí có V.N.M etf huy động 

được thêm khoảng hơn 2 triệu USD, còn FTSE VietNam UCIT có lượng CCQ 

giữ nguyên ở mức 12.15 triệu CCQ. Các cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất 

bao gồm như VCB, BVh, DPM, PVD, GAS, MSN, HAG, VIC, KBC, FCN… 

Trong giao dịch tuần tới, chúng tôi cho rằng sự phân hóa trên thị trường có 

thể tiếp diễn với cường độ mạnh hơn nữa khi các doanh nghiệp bắt đầu công 

bố kết quả kinh doanh quí 3. Điều này có thể sẽ hơi khác với cùng kì năm 

2012. Năm nay, các mã cổ phiếu bluechips có yếu tố cơ bản tích cực đã tăng 

giá mạnh trong quí I và duy trì ổn định trong quí II với mặt băng định giá ở 

mức tương đối cao (từ 7 – 9 lần) do đó dòng tiền  ngắn hạn có xu hương dịch 

chuyển sang các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ và có tiềm năng phục hồi trong 

tương lai gần. Một số cổ phiếu tốt thuộc nhóm ngành sản xuất, dịch vụ tiện 

ích, cổ phiếu dệt may, dược, dầu khí v.v.. có khả năng sẽ nhận được sự tập 

trung của dòng tiền ngắn hạn.  

Các yếu tố nội tại trong nước đang có diễn biến tích cực tuy nhiên trong ngắn 

hạn chúng tôi có chút quan ngại liên quan tới các tác động về mặt tâm lý của 

việc Mỹ có đạt được thỏa thuận nâng trần nợ công trước 17/10 hay không. 

Điều này nếu có tác động về mặt tâm lý có thể khiến thị trường có sự dao 

động dịch thận trọng hơn trong những ngày đầu tuần. Chúng tôi giữ nguyên 

khung dao động dự báo của VN-index là 480 – 520 điểm, với trạng thái dự 

báo là tích cực nhưng khó tăng đột biến. Nhà đầu tư nên tận dụng nhuwngxp 

hiên điều chỉnh hoặc đợt điều chỉnh của thị trường để tăng cường tỷ lệ cổ 

phiếu trong danh mục, thực hiện giải ngân có chọn lọc và theo sát diễn biến 

KQKD quí 3 của các doanh nghiệp niêm yết. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG: SÀN HỒ CHÍ MINH 

Tổng quan thị trường tuần 

 

Thị trường phiên cuối tuần 

 
 

Chỉ tiêu kĩ thuật của VN-index 

 

 

 
 

 
Đồ thị phân tích kĩ thuật VN-index 

 
Độ rộng của HOSE

 
 

HSX Giá trị Thay đổi            ± %

VN-Index 497.50 10.89 2.24%

KLGD (triệu ck) 370.26 64.67 21.16%

GTGD (tỷ đồng) 5,428.13 869.76 19.08%

Giá trị Thay đổi ± %

VN-Index 497.50 5.20 1.06%

KLGD (triệu ck) 59.72 -2.96 -4.72%

GTGD (tỷ đồng) 907.22 97.19 12.00%

Tổng cung (triệu ck) 185.98 -11.73 -5.94%

Tổng cầu (triệu ck) 198.05 4.31 2.22%

Giao dịch NN

KL mua (triệu ck) 2.14 -0.47 -18.10%

KL bán (triệu ck) 0.81 -1.49 -64.74%

Giá trị mua (tỷ đồng) 61.42 -14.98 -19.61%

Giá trị bán (tỷ đồng) 22.93 -40.52 -63.86%

Xu thế Thời gian Trạng thái

Ngắn hạn 1 - 4 tuần Tăng

Trung hạn 1 - 3 tháng Tăng

Dài hạn trên 6 tháng Tăng

Tăng

Tăng

Tăng

Phục hồi

MUA

Chỉ tiêu đánh giá ngắn hạn

Chu kì ngắn hạn

Thanh khoản

Đánh giá dòng tiền

Trạng thái ngắn hạn

Tín hiệu mua/bán

Điểm Đánh giá

Kháng cự 1 480 *

Kháng cự 2 500 ***

Kháng cự 3

Hỗ trợ 1 475 *****

Hỗ trợ 2 450 ***

Hỗ trợ 3 420 ***

Các ngưỡng quan trọng

Ghi chú đánh giá các ngưỡng k ĩ thuật: (*) Yếu; 

(**) Trung Bình; (***) Mạnh; (****) Rất mạnh
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG: SÀN HÀ NỘI 

Tổng quan thị trường tuần 

 

Thị trường phiên cuối tuần 

 
 

Chỉ tiêu kĩ thuật của VN-index 

 

 

 
 

 
Đồ thị phân tích kĩ thuật HNX-index 

 
Độ rộng HNX 

 

HNX Giá trị Thay đổi            ± %

HNX-Index 60.94 0.54 0.89%

KLGD (triệu ck) 152.67 30.59 25.06%

GTGD (tỷ đồng) 4,854.63 1,992.19 69.60%

Giá trị Thay đổi            ± %

HNX-Index 60.94 -0.06 -0.10%

KLGD (triệu ck) 24.45 -13.26 -35.16%

GTGD (tỷ đồng) 703.57 -448.39 -38.92%

Tổng cung (triệu ck) 59.12 -9.55 -13.91%

Tổng cầu (triệu ck) 44.42 -9.24 -17.22%

Giao dịch NN

KL mua (triệu ck) 2.19 1.31 147.15%

KL bán (triệu ck) 0.79 -0.87 -52.54%

Giá trị mua (tỷ đồng) 18.11 11.67 180.93%

Giá trị bán (tỷ đồng) 12.12 -1.46 -10.74%

Xu thế Thời gian Trạng thái

Ngắn hạn 1 - 4 tuần Dao động

Trung hạn 1 - 3 tháng Tăng

Dài hạn trên 6 tháng N/A

Phục hồi

Yếu

Yếu

Dao động

N/A

Đánh giá dòng tiền

Trạng thái ngắn hạn

Tín hiệu mua/bán

Chỉ tiêu đánh giá ngắn hạn

Chu kì ngắn hạn

Thanh khoản

Điểm Đánh giá

Kháng cự 1 61 ***

Kháng cự 2 67 ***

Kháng cự 3

Hỗ trợ 1 58 **

Hỗ trợ 2 59 ****

Hỗ trợ 3

Các ngưỡng quan trọng

Ghi chú đánh giá các ngưỡng k ĩ thuật: (*) Yếu; 

(**) Trung Bình; (***) Mạnh; (****) Rất mạnh
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ 

DIÊN BIẾN SÀN HỒ CHÍ MINH PHIÊN CUỐI TUẦN 

 

Sàn HOSE giảm nhẹ với VN-Index mất 1.30 điểm vào lúc 9:19 phút, sau đó đà giảm 
đang có tín hiệu rút ngắn lại. Đến 9:30 chỉ số này đang giao dịch ở 491.75 điểm, giảm 
nhẹ 0.55 điểm với khối lượng hươn 6.4 triệu đơn vị. 

Các mã vốn hóa lơn như MSN, BVH đều giảm nhẹ trong khi VIC, VNM thì chật vật giữ 
giá tham chiếu. Chỉ duy nhất GAS đang xanh nhẹ hơn 1.5%. 

VN-Index tăng 3.37 điểm, tương ứng 0.69%, tạm giao dịch quanh 495.70 điểm. Lực 
cầu xuất hiện khá mạnh ở rổ cổ phiếu VN30 đã đóng góp nhiều cho sự xanh điểm của 
chỉ số VN-Index này. 

Cụ thể trong nhóm 5 mã trụ đỡ vốn hóa lớn, MSN, BVH lấy lại mốc tham chiếu sau khi 
đỏ điểm đầu phiên. Ngoài ra GAS tăng khá mạnh hơn 3.05% với khối lượng giao dịch 
gần 2 triệu đơn vị. Hiện GAS đang dẫn đầu trên cả hai sàn về khối lượng giao dịch. 

Đóng cửa, VN-Index tăng 5.2 điểm, tương ứng 1.06%, nằm tại 497.50 điểm. Phiên tăng 
điểm hôm nay chính thức giúp VN-Index vượt lên nằm bên trên đường trung bình 
SMA100. Điều này nhiều khả năng sẽ giúp tâm lý nhà đầu tư bớt thận trọng hơn. 

Rổ VN30 tăng khá mạnh 2.49 điểm (0.45%) là một trong những yếu tố đóng góp phần 
lớn vào việc tăng điểm của chỉ số VN-Index. 

DIÊN BIẾN SÀN HÀ NỘI PHIÊN CUỐI TUẦN 

 

Sàn HNX đỏ điểm khi tạm thời mất 0.3 điểm, tương ứng 0.49% để giao dịch ở 60.70 

điểm. Rổ HNX30 hầu hết đều giao dịch từ mốc tham chiếu trở xuống, trong đó với các 

mã nổi bật như ACB, PVS, PVX, SCR, VCG, SHB, FIT, PVL, SHS, ….đều đỏ. 

10h45, Sàn HNX không thành công khi HNX-Index vẫn đỏ nhẹ. Đến 10h40, HNX-Index 

ghi nhận mức giảm nhẹ 0.33 điểm. Khối lượng giao dịch trên sàn cũng chỉ gần 12 triệu 

đơn vị. 

Các mã trên sàn này đang có sự giao dịch mạnh có thể kể đến như SHB, PVX, SCR, 

VCG, VGS….PVX vẫn chưa có tín hiệu chuyển biến tích cực hơn. 

Sàn HNX kết phiên giảm nhẹ 0.06 điểm, tương ứng 0.1%. Tổng thể sàn này có 230mã 

đứng giá, 78 mã giảm và 75 mã tăng. Giao dịch tập trung vào các mã quen thuộc như 

SHB, SCR, VCG, VGS , PVX. Khối lượng giao dịch đặt 24,4 triệu đơn vị, tương ứng 

200 tỷ đồng. 

Khối ngoại giao dịch mua nhẹ ở một số mã như SHB, VCB, HPG, VNS, HAT.VSH, 

DIG, FCN…. 

Cung cầu 

 

TB lệnh mua/bán 

 

Giao dịch NĐTNN         
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ 

THỐNG KÊ GIAO DỊCH PHIÊN CUỐI TUẦN 

HSX HNX 

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mã Tham chiếu Đóng cửa ± %

 Giá trị giao dịch

(1 triệu VNĐ) 

GAS 66,000 67,000 1.52 36,759,135

REE 25,600 25,700 0.39 45,768,120

DPM 40,700 41,100 0.98 28,889,028

PPC 20,300 20,400 0.49 27,606,245

HPG 34,800 35,000 0.57 26,549,568

5 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất

 Mã Tham chiếu Đóng cửa ± %

 Giá trị giao dịch

(1 triệu VNĐ) 

SHB 6,500 6,500 0.00 195,387

FIT 16,000 15,700 -1.88 12,352

PGS 20,600 20,700 0.49 7,083

KLS 8,200 8,100 -1.22 3,133

BVS 10,000 9,900 -1.00 2,046

5 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất

 Mã Tham chiếu Đóng cửa Tăng  ± % 

PXM 700 800 100 14.29

ICF 2,900 3,100 200 6.90

STG 19,200 20,500 1,300 6.77

HSI 4,500 4,800 300 6.67

UIC 9,400 10,000 600 6.38

5 cổ phiếu tăng nhiều nhất

 Mã Tham chiếu Đóng cửa Tăng  ± % 

VGP 14,500 15,900 1,400 9.66

ILC 5,200 5,700 500 9.62

NGC 8,500 9,300 800 9.41

GMX 11,700 12,800 1,100 9.40

MIC 10,900 11,900 1,000 9.17

5 cổ phiếu tăng nhiều nhất

Mã Tham chiếu Đóng cửa Giảm ± %

SSC 44,500 41,400 -3,100 -6.97

LGC 13,200 12,300 -900 -6.82

CLC 25,000 23,300 -1,700 -6.80

C21 16,500 15,400 -1,100 -6.67

AGM 13,500 12,600 -900 -6.67

5 cổ phiếu giảm nhiều nhất

Mã Tham chiếu Đóng cửa Giảm ± %

SDT 15,300 13,400 -1,900 -12.42

YBC 11,200 10,100 -1,100 -9.82

ITQ 9,900 9,000 -900 -9.09

HTP 6,600 6,000 -600 -9.09

C92 10,000 9,100 -900 -9.00

5 cổ phiếu giảm nhiều nhất

Mã

GT mua

(triệu VNĐ) Mã

GT bán

(triệu VNĐ)

VNM 29,425 VNM 29,520

GAS 14,779 DPM 5,242

HPG 12,506 PVD 4,767

PVD 7,670 PAC 2,408

DPM 5,298 FPT 1,314

5 CP được NĐT nước ngoài mua/bán nhiều nhất

Mã

GT mua

(triệu VNĐ) Mã

GT bán

(triệu VNĐ)

HUT 226 AAA 1,028

SD7 142 SHB 650

DXP 93 SDT 615

SDT 68 BVS 235

VTV 62 SD7 218

5 CP được NĐT nước ngoài mua/bán nhiều nhất
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ 

 

Báo cáo này được thực hiện bởi Phòng Phân tích - Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí. Những thông tin trong báo 

cáo này được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy và đánh giá một cách thận trọng. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Chứng 

khoán Dầu khí không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin được cung 

cấp cũng như những tổn thất có thể xảy ra khi sử dụng báo cáo này. Mọi thông tin, quan điểm trong báo cáo này có thể 

được thay đổi mà không cần báo trước. Báo cáo này được xuất bản với mục đích cung cấp thông tin và hoàn toàn 

không hàm ý khuyến cáo người đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. 

Người đọc cần lưu ý: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí có thể có những hoạt động hợp tác với các đối tượng 

được nêu trong báo cáo và có thể có xung đột lợi ích với các nhà đầu tư. 

Báo cáo này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí. Mọi hành vi in ấn, sao chép,  sửa đổi nội 

dung mà không được sự cho phép của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí đều được coi là sự vi phạm pháp luật. 
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